
PHỤ LỤC 01:
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 ĐỐI VỚI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VÀ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
(Thẩm quyền trực tiếp đánh giá, xếp loại của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       /11/2023 của Sở Y tế)

TT Tên đơn vị, tập thể LĐQL Kết quả đề xuất xếp loại Ghi chú

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Tập  thể  lãnh  đạo,  quản  lý  Bệnh  viện  Đa  khoa  tỉnh
Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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PHỤ LỤC 02:
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       /11/2023 của Sở Y tế)

TT Tên tập thể Kết quả xếp loại Ghi chú

1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng
Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành nhiệm vụ
7 Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP tỉnh Quảng
Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành nhiệm vụ
14 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
20 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
22 Trung tâm Y tế huyện Minh Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
26 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Lý Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tổng cộng: 28 đơn vị.
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PHỤ LỤC 03:
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       /11/2023 của Sở Y tế)

TT Tên tập thể Kết quả xếp loại Ghi chú

1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng
Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi Không hoàn thành nhiệm vụ
7 Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP tỉnh Quảng
Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
19 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
21 Trung tâm Y tế huyện Minh Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
25 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Lý Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tổng cộng: 26 tập thể.
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PHỤ LỤC 04:
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NĂM 2023 ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

(Thẩm quyền trực tiếp đánh giá, xếp loại của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh )
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       /11/2023 của Sở Y tế)

TT Họ và tên, đơn vị công tác Chức vụ Kết quả xếp loại Ghi chú
I Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
1 Lê Văn Thiều Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Thái Hưng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Huỳnh Thị Thuận Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
II Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi
4 Nguyễn Đình Tuyến Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Lê Cao Tuấn Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Trà Thị Thanh Vân Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Trần Đình Điệp Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi
8 Đặng Trong Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Nguyễn Văn Bé Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Phạm Thị Thu Trà Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV Bệnh  viện  Lao  và  Bệnh  phổi  tỉnh  Quảng
Ngãi

11 Đinh Thị Mai Hương Phó Giám đốc
phụ trách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Cao Phúc Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

V Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Quảng Ngãi

13 Nguyễn Văn Oai Chi cục trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

VI Chi  cục  An  toàn  vệ  sinh  thực  phẩm  tỉnh
Quảng Ngãi

14 Đặng Chính Chi cục trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tổng cộng: 14 công chức, viên chức LĐQL.
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PHỤ LỤC 05:
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023

 ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       /11/2023 của Sở Y tế)

TT Họ và tên, đơn vị công tác Chức vụ Kết quả xếp loại Ghi chú

I Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi

1 Lê Văn Phương Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Dương Ngọc Cẩm Lan Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

II Bệnh  viện  Y  học  cổ  truyền  tỉnh
Quảng Ngãi

3 Bùi Tấn Sinh Giám đốc Không hoàn thành nhiệm vụ
4 Trần Vương Uyên Phương Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III Bệnh  viện  đa  khoa  khu  vực  Đặng
Thùy Trâm

5 Nguyễn Văn Diệp Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Phạm Văn Liêm Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Võ Ngọc Tấn Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh
Quảng Ngãi

8 Võ Thanh Tân Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Hồ Minh Nên Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Phạm Đức Dũng Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
11 Bùi Thị Tố Tâm Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Châu Văn Thanh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Phạm Thị Tiết Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
V Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi

14 Đinh Thị Kim Ánh Phó Giám đốc
phụ trách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Nguyễn Cao Cường Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

VI Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi

16 Đào Hữu Mô Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Phạm Ngọc Hoàng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Phan Thanh Bảng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

VII Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
Quảng Ngãi

19 Nguyễn Duy Huy Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

VIII Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi

21 Phạm Ngọc Phượng Giám đốc
Đang bị tạm giam và
tạm đình chỉ chức vụ,
kể từ ngày 09/3/2023.

22 Lý Trường Tuấn Phó Giám đốc
phụ trách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IX Trường Cao  đẳng  Y tế  Đặng  Thùy
Trâm

23 Tô Kỳ Nam Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Trần Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Nguyễn Thị Đô Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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X Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ
26 Võ Văn Thuận Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Lê Đình Sang Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
XI Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức
28 Nguyễn Bé Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Nguyễn Văn Kiên Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Lê Lượng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XII Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
31 Đặng Văn Điểm Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Lê Tiên Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Trương Ngọc Thạch Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XIII Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành
34 Nguyễn Hữu Thanh Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
35 Nguyễn Đợi Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
36 Lê Văn Huynh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XIV Trung  tâm  Y  tế  thành  phố  Quảng
Ngãi

37 Đặng Minh Hoàng Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
38 Lê Thị Bích Thu Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Huỳnh Hữu Lục Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
XV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh
40 Mai Hữu Hậu Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Lê Quang Hải Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
42 Huỳnh Thiện Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Đỗ Văn Diệu Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XVI Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn
44 Võ Hùng Viễn Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
45 Huỳnh Ngọc Ánh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Nguyễn Vân Nam Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

XVII Trung tâm Y tế huyện Minh Long
47 Đinh Muôn Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
48 Trần Đặng Giao Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XVIII Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ
49 Đinh Thị Mai Hương Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
50 Đinh Xuân Tùng Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XIX Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà
51 Đinh Thị Hợi Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
52 Phạm Hữu Khánh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
53 Đinh Xuân Đệ Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
XX Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây
54 Châu Nguyễn Thương Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
55 Đinh Văn Triên Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
56 Nguyễn Thị Kiều Oanh Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

XXI Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng
57 Hồ Văn Toàn Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
58 Đặng Văn Nam Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
59 Hồ A Ly Sa Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XXII Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp
huyện Lý Sơn

60 Dương Tiến Thuận Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
61 Phan Thanh Tân Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
62 Lê Văn Chính Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

TT Họ và tên, đơn vị công tác Chức vụ Kết quả xếp loại Ghi chú
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XXIII Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất
thải Bệnh viện

63 Nguyễn Hồng Quân Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tổng cộng: 63 viên chức LĐQL.

TT Họ và tên, đơn vị công tác Chức vụ Kết quả xếp loại Ghi chú
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